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【ベトナム語（Tiếng Việt）】
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●D2．
 Nhà nghỉ

Cảng
nhập cảnh

Nơi
ghé thăm ①

Nơi
ghé thăm ②

Nơi
ghé thăm ③

Nơi
ghé thăm ⑤

Nơi
ghé thăm ⑥

Nơi
ghé thăm ④

Nơi
ghé thăm ⑦

Nơi
ghé thăm ⑧

Nơi
ghé thăm ⑨

Cảng
xuất cảnh

●C4．Hãy lựa chọn mục đích chính của chuyến đi Nhật Bản lần này.
             (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Du lịch và giải trí
Đi thăm người thân, người quen
Đi tuần trăng mật
Chuyến đi liên quan đến trường học
Thể thao, xem thể thao
Tham dự sự kiện
Du học
Khám/chữa trị bệnh
Chuyến đi khen thưởng

Triển lãm/ Triển lãm thương mại
Hội nghị quốc tế
Họp công ty 
(được tổ chức bên ngoài công 
 ty đang công tác)
Khóa đào tạo
Các hoạt động kinh doanh khác
Quá cảnh
Khác

●D1．Vui lòng cho biết bạn đã ghé thăm những nơi nào.
           Vui lòng trả lời theo thứ tự những địa điểm bạn đã đến. (ghi địa danh)

D．Địa điểm bạn đã ghé thăm trong thời gian lưu trú lần này tại Nhật bản 

C．Về chuyến đi Nhật Bản lần này

●C1．Hãy lựa chọn người đồng hành với bạn trong chuyến đi lần này.
            (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Đi một mình
Vợ/chồng- người yêu 

Gia đình - Người thân
Đồng nghiệp 

Bạn bè
Khác

1 lần
2 lần
3 lần

4 lần
5 lần
6-9 lần

10-19 lần
Từ 20 lần trở lên

●C2．Bạn đã đến Nhật Bản bao nhiêu lần bao gồm cả lần này? (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Tuổi

Thành phố
Bắc Kinh
Thành phố
Thượng Hải
Thành phố
Trùng Khánh
Thành phố
Thiên Tân

Tỉnh Quảng
Đông
Tỉnh Sơn
Đông
Tỉnh Liêu
Ninh
Tỉnh Chiết
Giang

Tỉnh Phúc
Kiến
Tỉnh Thiểm
Tây
Khác

●B3．Giới tính - Tuổi NữNam

●B2-1．Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào bạn đang sinh sống?(Chỉ chọn 1 câu trả lời)

●B2-2．Câu hỏi dành cho những người đang sinh sống tại Trung Quốc.

Quốc gia, vùng lãnh thổ giống với quốc tịch, vùng lãnh thổ (B1)
(Ghi tên quốc gia hoặc tên vùng lãnh thổ)

 Hãy lựa chọn khu vực sinh sống của bạn. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

B．Câu hỏi về bản thân bạn

●B1．Hãy lựa chọn quốc tịch hay vùng lãnh thổ của bạn. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Hàn Quốc
Đài Loan
Hồng Kông
Trung Quốc
Thái Lan
Singapore
Malaysia

Indonesia
Philippines
Việt Nam
Ấn Độ
Anh
Đức
Pháp

Ý
Tây Ban Nha
Nga
Mỹ
Canada
Úc
Khác:

●A3．Xin vui lòng cho biết về tư cách lưu trú của bạn lần này tại Nhật Bản. 
           (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Lưu trú ngắn hạn trong vòng 90 ngày
(du lịch, thương mại, thăm gia đình v.v.) □ Được cấp thị thực nhập 

     cảnh nhiều lần

(Điền tên sân bay (hoặc hải cảng)bằng tiếng Nhật)

Cùng sân bay (hải cảng) mà tôi chuẩn bị xuất cảnh khỏi Nhật Bản

Khác sân bay (hải cảng) mà tôi 
chuẩn bị xuất cảnh khỏi Nhật Bản

2 0

●A2．Bạn đã nhập cảnh vào Nhật Bản tại sân bay/hải cảng nào?
           (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

year month day

A．Ngày nhập cảnh, sân bay nhập cảnh và tư cách lưu trú

●A1．Bạn đã đến Nhật Bản khi nào?
　　　　(Ghi bằng chữ số)

Bảo
mật

year month day
Người
điều tra Mẫu sốNgày

Khảo sát

C
ôn

g 
vi

ệc

Lưu trú với mục đích điều trị y tế
Lưu trú dài hạn từ 91 ngày trở lên (làm việc, tập huấn, du học v.v.)

Người có tư cách vĩnh trú /Vợ hay chồng của người Nhật /
Vợ hay chồng của người có tư cách vĩnh trú / Người định cư

□ Được cấp giấy phép tái nhập cảnh

Quá cảnh (đã ra bên ngoài sân bay ít nhất một lần)
Quá cảnh (chưa từng ra bên ngoài sân bay này)

Quốc gia, vùng lãnh thổ khác
với quốc tịch, vùng lãnh thổ (B1)

●C3-2．Câu hỏi dành cho người đến Nhật Bản trong vòng 1 năm trở lại đây
               Bạn đã đến Nhật Bản bao nhiêu lần trong 1 năm vừa qua?
               (Ghi bằng chữ số)

●C3．Lần gần đây nhất bạn đến Nhật là khi nào? (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Đây là lần đầu tiên
Trong vòng 1 năm

Trong vòng 3 năm
Trong vòng 5 năm

Trong vòng 10 năm
Trên 10 năm

lầnSố lần đến thăm trong 1 năm qua
(not including this time)

〔Cột dành cho người khảo sát〕
Ký hiệu
chuyến bay

Điểm đến / điểm nối
chuyến của chuyến bay

Sân bay hoặc
hải cảng
Khảo sát

Tỉnh Giang 
Tô
Tỉnh Tứ
Xuyên
Macao

Tỉnh Hồ
Bắc

0  Không nghỉ lại   /   1  Khách sạn (phòng theo kiểu phương Tây) 
2  Nhà nghỉ kiểu Nhật (phòng theo kiểu Nhật)    /   3  Biệt thự riêng, chung cư riêng
4  Ký túc xá của trường hay cơ sở lưu trú do doanh nghiệp sở hữu
5  Nhà người thân, người quen   /   6 Nhà trọ, nhà nghỉ
7  Khách sạn con nhộng   /   8 Dịch vụ lưu trú chia sẻ (Airbnb, Tujia, Zizaike, v.v.)
9  Khác 

●D1．
 Địa điểm ghé thăm
(Ghi tên tỉnh thành hoặc 
tên địa điểm tham quan...)

●D3．Vui lòng cho biết số đêm bạn đã nghỉ lại tại những điểm mà bạn
            đã ghé qua. (Ghi bằng số, ghi “0” cho những điểm đến không nghỉ lại)

●D2．Vui lòng cho biết kiểu chỗ ở mà bạn đã sử dụng tại mỗi điểm đến.
　　　　(Ghi bằng số tương ứng với câu trả lời đã chọn dưới đây)

(Ghi số)

●D3．
 Số đêm nghỉ lại
 (Ghi “0” cho những điểm 
  đến không nghỉ lại)
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Điều tra thống
kê chung

KHẢO SÁT VỀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM NHẬT BẢN
〔A1. Khảo sát toàn quốc〕

〔調査員記入欄〕 year month day

調査員名 回収票No.調査日調査港
Ký hiệu
chuyến bay

Điểm đến / điểm nối
chuyến của chuyến bay

〔2021年改訂版〕

〔A.全国調査　調査票〕   翻訳&レイアウト 20210317現在



【ベトナム語（Tiếng Việt）】
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□ tiền yên Nhật
□ Khác

Loại tiền

ngườiSố tiền bạn điền là cho mấy người?
 (Bao gồm cả trẻ em)

●E1．Vui lòng lựa chọn cách mà bạn đã chuẩn bị cho chuyến đi lần này.
           (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

E．Sự chuẩn bị cho chuyến đi lần này

Phí chi tiêu

a. Chi phí chỗ ở
     (bao gồm cả phần đã thanh toán trước chuyến đi)

Có chi
tiêu

Số tiền đã chi
(Ghi bằng chữ số)

b. Phí ăn uống

c.
 P

hí
 đ

i l
ại

□ Sử dụng vé hạng Nhất/ hạng Thương Gia
□ Mua vé bằng dặm thưởng 
□ Không rõ giá tiền vì không tự sắp xếp

Loại tiền

(Ghi bằng số sát sang bên phải, không ghi số lẻ sau dấu chấm)

g. Tổng chi tiêu trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản

●E3．Bạn đã đăng kí mua vé máy bay ( vé tàu thủy) hay mua tour du lịch ở đâu?
           (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Đăng kí tại đại lý (công ty du lịch hoặc hãng hàng không, v.v.)
Đăng ký trên các trang website
Đăng ký bằng các phương pháp khác như điện thoại trực tiếp v.v.

Số tiền đã chi
(Ghi bằng chữ số)Phí chi tiêu

e.
 T

iề
n 

m
ua

 sắ
m

f. Khác

Tổng giá trị
mua hàng

(Ghi số người / Bao gồm cả trẻ em)

yên
(Ghi bằng tiền Yên Nhật)

Ghi số tiền cho              người

Sử dụng sản phẩm trọn gói cho du lịch cá nhân bao gồm
cả vé máy bay (vé tàu) và chỗ nghỉ v.v.

Chuẩn bị riêng lẻ vé máy bay (vé tàu) và chỗ nghỉ v.v.

●G2．Vui lòng trả lời tổng giá trị mua hàng (không tính thuế tiêu dùng) 
           cho các sản phẩm được miễn thuế tiêu dùng.

●G1．Vui lòng chọn sản phẩm bạn đã thực hiện thủ tục miễn 
            thuế tiêu dùng trong thời gian lưu lại Nhật Bản lần này.
            (Có thể chọn nhiều câu trả lời)
Vui lòng điền dấu □ vào các ô  thích hợp trong bảng trên đây.

G．Tình hình thực hiện miễn thuế tiêu dùng

Thuế tiêu dùng
Có miễn thuế

e1. Bánh kẹo

e4. Đồ ăn, nước giải khát, thuốc lá khác

e5. Mỹ phẩm, nước hoa

e7. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hóa mỹ phẩm

e12. Đá quý, kim loại quý

e16. Tiền mua sắm
        các thứ khác

e2. Đồ uống có cồn

e3. Hàng nông sản tươi

e6. Dược phẩm

e9. Giày dép, túi xách, hàng da
e10. Sản phẩm điện (máy ảnh kỹ thuật số / 
          máy tính cá nhân / thiết bị điện gia dụng v.v.)

e13. Hàng nghệ thuật dân gian, 
         hàng thủ công truyền thống

e14. Sách báo, tạp chí, sách hướng dẫn v.v.

e15. Phần mềm âm nhạc, video, 
        trò chơi v.v.

e11. Đồng hồ, máy ảnh film

e8. Quần áo

●E4．Câu hỏi dành cho người đã trả lời chi phí du lịch trọn gói tại câu hỏi E2.
           Hãy lựa chọn dịch vụ đã bao gồm trong chi phí du lịch trọn gói.
           (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Vui lòng điền dấu □ vào các ô  thích hợp trong bảng dưới đây.

●E2. Vui lòng cho biết chi phí cho mỗi người trong du lịch trọn gói hoặc 
          Vé máy bay (vé tàu thủy) khứ hồi giữa nước khởi hành với Nhật Bản.
          (Số tiền ghi bằng số)

□ Bao gồm vé máy bay (vé tàu) di chuyển nội
      địa Nhật Bản
□ Bao gồm chi phí chỗ nghỉ và chi phí đi lại 
      bên ngoài Nhật Bản

Số tiền

【Lưu ý】 ・Bao gồm phụ thu và phí sử dụng sân bay.
　　　　       ・Trường hợp có trẻ em đi kèm, hãy tính chi phí cho mỗi người bao gồm cả trẻ em.

□　Không chi tiêu bất cứ khoản nào trong thời gian lưu lại Nhật Bản lần này.

d.
 C

hi
 p

hí
 d

ịc
h 

vụ
 n

hư
 g

iả
i t

rí
 v

.v
.

Bao gồm 
trong tour

●Vui lòng điền dấu □ cho toàn bộ các khoản chi tiêu trong thời gian 
　lưu trú lần này tại Nhật Bản.

【Lưu ý】
Hãy ghi cả khoản chi phí đã thanh toán trước giờ khởi hành. 
(như chi phí chỗ ở hay vé JR Pass...) 
Tuy nhiên, hãy loại trừ các khoản sau đây:
 ・Khoản bao gồm trong chi phí cho "Du lịch trọn gói hoặc Vé máy bay 
   (vé tàu) khứ hồi giữa nước khởi hànhvới Nhật Bản" đã ghi tại câu hỏi E2

 ・ Khoản chi trả với mục đích bán lại tại nước mình sau khi về nước

(Ghi loại tiền)

c4. Xe buýt

c5. Taxi

c2. JR pass (bao gồm cả phần đã thanh
       toán trước chuyến đi)

c6. Thuê xe ô tô

c3. Shinkansen, đường sắt, tàu điện
      ngầm, monorail

c1. Máy bay
        (chỉ phần đi lại trong nội địa Nhật Bản)

d1. Hướng dẫn viên du lịch địa phương

d2. Phí sử dụng sân golf và cơ sở thể thao

d3. Tham quan công viên chủ đề

d5. Xem thể thao

d7. Thang máy trượt tuyết

c8. Chi phí đi lại khác

c7. Tàu thủy
  (chỉ phần đi lại trong nội địa Nhật Bản)

d4. Biểu diễn sân khấu/ nhạc kịch

d8. Suối nước nóng, Cơ sở tắm nóng, 
      Thẩm mỹ, Thư giãn trị liệu 

d9. Chi phí y tế, Massage

d12. Chi phí dịch vụ khác, gồm cả giải trí…

d10. Phí tham dự triển lãm, hội nghị

d11. Phí thuê (không bao gồm thuê ô tô)

d6. Bảo tàng mỹ thuật, Bảo tàng, 
      Vườn động thực vật, Thủy cung

□

□

□

□

□

□

Tham gia chuyến du lịch nhóm được tổ chức bởi công ty du lịch v.v.

F．Về chi phí trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản lần này

Có chi
tiêu

〔A.全国調査　調査票〕   翻訳&レイアウト 2020106現在
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【ベトナム語（Tiếng Việt）】
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○

○
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○
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●H2．Bạn có muốn quay lại 
           Nhật Bản không? 
           (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

●H1．Xin vui lòng cho biết mức độ
           hài lòng của bạn trong toàn bộ
           chuyến đi đến Nhật Bản lần này.
           (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

H．Mức độ hài lòng đối với chuyến đi Nhật Bản lần này và khả
     năng quay trở lại Nhật Bản một lần nữa

Văn phòng hướng dẫn của Tổng 
Cục du lịch Chính phủ Nhật Bản
Tờ rơi của công ty du lịch

Sách hướng dẫn du lịch khác

Người thân, người quen tại đất
nước mình

Người thân, người quen đang
sinh sống tại Nhật Bản

Hội chợ triển lãm du lịch

Chương trình truyền hình

Báo

Tạp chí du lịch

Tạp chí khác

Khác

Không có gì đặc biệt

(tên trang web)

J．Khảo sát nhận thức về chuyến đi Nhật Bản lần này v.v.

Nhà nghỉ
Phương tiện giao thông
Quán ăn uống
Công trình du lịch
Tham dự sự kiện
Quà lưu niệm
Địa điểm mua sắm
Wifi miễn phí
Phòng cầu nguyện

 Trong số đó, điều mà bạn kỳ vọng nhất là gì? (Chỉ chọn 1 câu trả lời)
 (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

●J4．Điều mà bạn kỳ vọng trước khi đến Nhật Bản là gì?
 Bạn có hài lòng với những gì đã làm hay không? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

●J3．Bạn đã làm gì trong chuyến đi Nhật Bản lần này?
           (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Điều kỳ vọng trước khi đến Nhật Bản

Điều kỳ vọng nhất (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Những điều đã làm lần này

Điều làm bạn hài lòng

Không có nội dung nào trong số các nội dung trên

Thưởng thức văn hóa đại chúng tại Nhật Bản 
( thời trang, phim hoạt hình v.v.)

●J5．Nếu quay lại Nhật Bản, bạn muốn làm điều gì? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

●J2-2．Trong suốt chuyến đi, bạn thấy những thông tin du lịch về lĩnh 
vực nào đã  giúp ích cho bạn? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

ATM
Dịch vụ chuyển phát tận nhà
Chương trình trải nghiệm văn hóa
Nhật Bản
Tour du lịch trải nghiệm thiên nhiên, 
nông thôn, miền núi, làng chài
Phiên dịch viên, hướng dẫn viên 
Nhà ở trả tiền (Airbnb v.v.)
Cửa hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng
Khác
Không có gì đặc biệt

●J1．Chọn những nguồn tham khảo hữu ích về du lịch Nhật Bản mà bạn
           mà bạn tra cứu trước chuyến đi. (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Trang web của công ty du lịch

Trang web chỗ lưu trú

Trang web hãng hàng không

Trang web hiệp hội du lịch địa phương

Trang đặt phòng

Trang web quảng cáo truyền miệng
(TripAdvisor v.v.)

Dịch vụ mạng xã hội
(Facebook/Twitter/WeChat v.v.)

Blog cá nhân

Trang web video
(YouTube, iQiyi, v.v.)

Các trang mạng khác
(ngoại trừ các trang tìm kiếm)

Trang web của 
Cục du lịch chính phủ Nhật Bản

Thưởng thức rượu Nhật Bản 
(rượu Sake, rượu Shochu v.v.)

Du lịch trải nghiệm 4 mùa (ngắm hoa anh 
đào, ngắm lá đỏ, ngắm tuyết v.v.)
Ghé thăm các địa điểm xuất hiện
trong phim ảnh và phim hoạt hình
Trải nghiệm lịch sử, văn hóa truyền thống 
của Nhật Bản
Trải nghiệm cuộc sống hàng ngày 
của Nhật Bản

Khám/chữa trị bệnh

Nghỉ đêm tại nhà nghỉ kiểu Nhật

Tắm suối nước nóng

Tham quan các danh lam thắng cảnh tự nhiên

Đi bộ ngắm khu phố nhộn nhịp

Mua sắm

Bảo tàng mỹ thuật, Bảo tàng, Vườn động thực vật, 
Thủy cung

Tham quan công viên chủ đề

Trượt tuyết skiing, trượt tuyết snowboard
Các môn thể thao khác
(golf, các môn thể thao dưới nước v.v.)

Biểu diễn sân khấu/ nhạc kịch

Xem thể thao (Sumo, bóng đá, bóng chày v.v.)

Tour du lịch trải nghiệm thiên nhiên, nông thôn, 
miền núi, làng chài

Thưởng thức các món ăn Nhật Bản

●J6．Nếu không phiền, vui lòng cho biết thu nhập hàng năm và tài sản
      sở hữu của hộ gia đình của bạn. (chọn 1 phương án cho mỗi câu hỏi)

Nghỉ đêm tại nhà nghỉ kiểu Nhật

Tắm suối nước nóng

Tham quan các danh lam
thắng cảnh tự nhiên

Đi bộ ngắm khu phố nhộn nhịp

Mua sắm

Bảo tàng mỹ thuật, Bảo tàng v.v. 

Tham quan công viên chủ đề

Trượt tuyết skiing, trượt tuyết
snowboard

Các môn thể thao khác

Thưởng thức các món ăn Nhật Bản

Thưởng thức rượu Nhật Bản

Biểu diễn sân khấu/ nhạc kịch

Xem thể thao

Tour trải nghiệm tự nhiên, trải nghiệm 
nông thôn, miền núi, làng chài

Du lịch trải nghiệm 4 mùa

Ghé thăm các địa điểm xuất hiện
trong phim ảnh và phim hoạt hình

Trải nghiệm lịch sử, văn hóa truyền
thống của Nhật Bản

Trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của Nhật Bản

Thưởng thức văn hóa đại chúng tại Nhật Bản

Khám/chữa trị bệnh

Khác

Không có gì đặc biệt

Rất muốn quay lại

Muốn quay lại

Hơi muốn quay lại

Không chắc chắn

Không muốn quay lại lắm

Không muốn quay lại

Hoàn toàn không muốn
quay lại

Rất hài lòng

Hài lòng

Tương đối hài lòng

Bình thường

Tương đối không hài lòng

Không hài lòng

Rất không hài lòng

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□ □

●J1-2．Bạn có được thông tin du lịch Nhật Bản hữu ích 
               trước khi khởi hành bằng ngôn ngữ nào? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Trung (phồn thể)
Tiếng Trung (giản thể)
Tiếng Thái

Tiếng Malay
Tiếng Indonesia
Tiếng Việt
Tiếng Đức
Tiếng Pháp

Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Nhật
Khác

●J2．Hãy chọn điều bạn cảm thấy hữu ích trong thời gian ở Nhật, 
           nhờ việc có được thông tin du lịch Nhật Bản. (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Trung tâm thông tin du lịch

Cơ sở  lưu trú

Sách hướng dẫn du lịch (mất phí)

Báo miễn phí (miễn phí)

Điện thoại thông minh

Thiết bị đầu cuối PC, máy tính bảng

Người thân, người quen đang sinh sống tại Nhật Bản

Khác Không có gì đặc biệt

Tổng sở hữu tài sản ròng chính 
của hộ gia đình
(Tổng tài sản trừ đi nợ phải trả)

Thu nhập hộ gia đình hàng năm
(bao gồm thu nhập từ lương hưu, tiền lãi, 
cổ tức, tiền thuê nhà, v.v.)

Dưới 100,000 USD
Từ 100,000 USD ~ dưới 200,000 USD
Từ 200,000 USD trở lên

□

□

□

Dưới 1 triệu USD
Từ 1 triệu USD trở lên

□

□

〔A.全国調査　調査票〕   翻訳20210317現在



●A1．Hãy lựa chọn quốc tịch hay vùng lãnh thổ của bạn. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Thái Lan
Singapore
Malaysia
Indonesia

Hàn Quốc
Đài Loan
Hồng Kông
Trung Quốc

Tham gia chuyến du lịch nhóm được tổ chức bởi công ty du lịch v.v.
Sử dụng sản phẩm trọn gói cho du lịch cá nhân bao gồm cả vé máy bay (vé tàu) và chỗ nghỉ v.v.
Chuẩn bị riêng lẻ vé máy bay (vé tàu) và chỗ nghỉ v.v.

Philippines
Việt Nam
Ấn Độ
Anh

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

●B1．Hãy lựa chọn phương pháp mà bạn đã chuẩn bị cho chương trình du lịch lần này. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

●C1. 
Địa điểm ghé thăm
(ghi địa danh)

* Cảng nhập cảnh, xuất cảnh: ghi 
   tên cảng biển, cảng hàng không
* Điểm ghé thăm: tên tỉnh thành
   (hoặc tên địa điểm tham quan)

Phí
ăn uống Đường sắt, 

tàu điện ngầm
Shinkasen, 
đường sắt Xe buýt, taxi KhácKhác

Đức
Pháp
Ý
Tây Ban Nha

□

□

□

□

NgườiHSố tiền bạn điền là cho mấy người?
(Bao gồm cả trẻ em)

□ Sử dụng hạng nhất / hạng thương gia
□ Có sử dụng chương trình tích lũy dặm thưởng
□ Bao gồm vé máy bay (tàu biển) trong nước Nhật
□ Bao gồm tiền khách sạn và di chuyển ở ngoài
     nước Nhật

,,
(Ghi số tiền sát bên phải, không ghi số lẻ sau dấu chấm)

●C．Ghi theo thứ tự ghé thăm các điểm đã ghé thăm trong thời gian 
          lưu trú tại Nhật Bản lần này, và ghi loại chỗ ở, số đêm nghỉ lại, 
          số tiền chi tiêu cho mỗi khoản chi cho từng điểm đến thăm.

Chi phí dịch
vụ như

giải trí v.v.

Tiền mua
sắm Khác

●C4．Số tiền chi tiêu cho mỗi khoản chi (Ghi bằng số)

* Hãy loại trừ những chi tiêu bao gồm trong chi phí cho đã trả lời tại câu hỏi B2, B3.
* Không ghi những khoản mua với mục đích bán lại tại nước mình sau khi về nước.
* Hãy ghi cả khoản chi phí đã thanh toán trước giờ khởi hành.

tiền yên Nhật□ □ Khác【Loại tiền】

【Loại tiền】 【Số tiền】

KHẢO SÁT VỀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐẾN THĂM NHẬT BẢN
[B1. Khảo sát khu vực]

〔2020年改訂版〕

Nga
Mỹ
Canada
Úc

□

□

□

□

●B2．Vui lòng cho biết chi phí cho mỗi người trong du lịch trọn gói hoặc Vé máy bay
           (vé tàu thủy) khứ hồi giữa nước khởi hành với Nhật Bản. (Số tiền ghi bằng số)

Chi phí đi lại trong các điểm đến thăm (tỉnh thành)Chi phí đi lại giữa các điểm đến thăm (tỉnh thành)

[Lưu ý] Bao gồm phụ thu và phí sử dụng sân bay. Trường hợp có trẻ em đi cùng, hãy tính số tiền của 1 người bao gồm trẻ em.

●C3. 
  Số đêm 
  nghỉ lại
(Ghi bằng 
  chữ số)

*  Không nghỉ 
   lại ghi "0" đêm

●C2. 
Loại hình
lưu trú
(Ghi mã số)

đêm

đêm

đêm

đêm

đêm

đêm

đêm

Khác□

* Hãy bỏ trống những khoản không chi tiêu (0 yên).
* Trong trường hợp đã chi tiêu nhưng không rõ số tiền, hãy điền dấu check vào ô □ ở phía trên bên phải trong
   bảng điền số tiền chi tiêu. Tuy nhiên, phiếu có nhiều check sẽ bị cho là phiếu không hiệu quả.

Phí
chỗ ở Xe buýt, taxi

Không chi tiêu bất cứ khoản nào trong 
thời gian lưu trú tại Nhật lần này

□

□

□

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
unknown

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

Không rõ
số tiền

■！
裏
面
に
続
き
ま
す

0  Không nghỉ lại  /  1  Khách sạn (phòng theo kiểu phương Tây)  /  2  Nhà nghỉ kiểu Nhật (phòng theo kiểu Nhật) 
3  Biệt thự riêng, chung cư riêng  /  4  Ký túc xá của trường hay cơ sở lưu trú do doanh nghiệp sở hữu  /  5  Nhà người thân, người quen
6  Nhà trọ, nhà nghỉ  /  7  Khách sạn con nhộng  /  8  Dịch vụ lưu trú chia sẻ (Airbnb, Tujia, Zizaike, v.v.)  /  9  Khác

【mã số】

Cảng
nhập cảnh

Nơi
ghé thăm ①

Nơi
ghé thăm ②

Nơi
ghé thăm ③

Nơi
ghé thăm ④

Nơi
ghé thăm ⑤

Cảng
xuất cảnh

□　Không rõ giá tiền vì không tự sắp xếp

【大規模空港の調査員のみなさまへ】 監督員から二相抽出の指示があった場合には、太枠線内（裏面にもあります）は全員に質問し、それ以外は二相目対象者のみに質問してください。

〔調査員記入欄〕
year month day

調査員名 回収票No.調査日
Ký hiệu 
chuyến bay

Điểm đến/ điểm nối chuyến 
của chuyến bayver調査港

Bảo
mật

Điều tra thống
kê chung

●B3．Bạn có sử dụng Japan Rail Pass (JR Pass) không? (Chỉ chọn 1 câu trả lời)
●         Trường hợp đã sử dụng, hãy cho biết số tiền JR PASS cho 1 người. (Số tiền ghi bằng số)

,,【Loại tiền】 【Số tiền】
Đã sử dụng JR PASS
Đã không sử dụng JR PASS

□

□
（Ghi số tiền sát bên phải, không ghi số lẻ sau dấu chấm）

〔B1地域調査〕
2020年改訂版
20200107現在

【ベトナム語（Tiếng Việt）】（表面）



●E1．Giới tính (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

□

□

□

□

□

●D3．Hãy chọn phương pháp thanh toán bạn sử dụng trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản lần này.
           (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Tiền mặt
Thẻ tín dụng
Thẻ IC dùng cho giao thông công cộng (Suica v.v.)
Thẻ IC khác (Edy v.v.)
Thẻ ghi nợ (UnionPay, Visa Debit v.v.)

□

□

□

□

□

Thanh toán di động (Alipay, WeChat v.v.)
Tiền ảo (bitcoin v.v.)
Phiếu giảm giá
Khác
Hoàn toàn không sử dụng tiền.

□□ Nam Nữ

●E2．Tuổi (Chỉ chọn 1 câu trả lời)
□

□

□

□

15-19 tuổi
20-29 tuổi

50-59 tuổi
60-69 tuổi

□

□

70-79 tuổi
80 tuổi trở lên

●E3．Hãy cho biết tư cách lưu trú trong thời gian ở Nhật Bản lần này. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

□

□

□

□

□

□

Lưu trú ngắn hạn trong vòng 90 ngày (du lịch, thương mại, thăm gia đình v.v.)
Lưu trú nhằm mục đích chữa bệnh
Lưu trú dài hạn từ 91 ngày trở lên (làm việc, tập huấn, du học v.v.)
Quá cảnh (từ sân bay hiện tại đã ra bên ngoài)
Quá cảnh (chưa ra khỏi sân bay hiện tại)
Người có tư cách vĩnh trú /Vợ hay chồng của người Nhật /
Vợ hay chồng của người có tư cách vĩnh trú / Người định cư

●D2．Hãy lựa chọn những nơi mà bạn đã mua sắm trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản lần này.
           (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Cửa hàng bách hóa, 
cửa hàng tổng hợp
Cửa hàng bán lẻ đồ điện gia dụng
Cửa hàng chuyên về thời trang
Cửa hàng đồng giá 100 yên
Khu dịch vụ trên đường cao tốc, 
trạm dừng chân
Cửa hàng bán đồ lưu niệm tại 
các địa điểm tham quan

Nhà nghỉ
Siêu thị
Cửa hàng tiện lợi
Hiệu thuốc
Cửa hàng bán lẻ giảm giá
Trung tâm bán hàng outlet
Trung tâm thương mại 
tổng hợp trong trung tâm

□

□

□

□

□

□

Các trung tâm mua sắm khác
Cửa hàng bên trong nhà ga
Cửa hàng miễn thuế ở sân bay
Cửa hàng trong cảng tại cảng tàu 
du lịch ghé thăm
Khác
Không mua gì cả

●F1．Hãy ghi cụ thể tên sản phẩm mà bạn hài lòng nhất trong chuyến du lịch lần này và lý do hài lòng.

【Tên thực phẩm hoặc đồ uống hài 
  lòng nhất】 (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

●F2．Hãy ghi cụ thể tên đồ ăn uống mà bạn hài lòng nhất trong chuyến du lịch lần này, và chọn lý do 
            bạn hài lòng.

●F3．Trong chuyến du lịch lần này, các điểm tham quan và hoạt động mà bạn mong đợi nhất trước
          khi đến Nhật là gì? (Ghi chép tự do)

(Ví dụ)
* Ramen của ○○ (tên địa phương)
* Thịt bò của ○○ (tên địa phương)
* Sushi ăn tại ○○ 
                (tên địa phương, tên cửa hàng)

□

□

□

□

□

□

Ngon
Thực phẩm tươi
Không thể nếm ở 
đất nước mình
Giá cả hợp lý, 
rẻ hơn nước mình
Số lượng và chủng loại 
phù hợp
Tính truyền thống, 
độc đáo của Nhật Bản

□

□

□

□

□

□

Món ăn, đồ ăn yêu thích
Cách trình bày đẹp
Được ưa chuộng, nổi tiếng
Tốt cho sức khoẻ
Dịch vụ và bầu không khí 
của cửa hàng
Khác

【Sản phẩm đã mua hài lòng nhất】 
(Chỉ chọn 1 câu trả lời)

(Ví dụ)
* Socola của ○○
                   (tên địa phương, tên công ty)
* Đồng hồ của ○○ (tên thương hiệu)
* Dâu tây của ○○ (tên địa phương)
* Quạt Nhật mua tại  ○○ (tên địa phương)

【Lý do hài lòng】
(Có thể chọn nhiều câu trả lời)

□

□

□

□

□

□

Ngon
Chất lượng tốt
Khó có được ở 
nước mình
Giá cả hợp lý, 
rẻ hơn nước mình
Hàng Nhật
Tính truyền thống, 
độc đáo của Nhật Bản

□

□

□

□

□

□

Là thương hiệu, 
mặt hàng yêu thích
Thiết kế đẹp, dễ thương 
Được ưa chuộng, nổi tiếng
Thích hợp làm quà tặng, 
được nhờ vả
Vì tiện lợi
Khác

□

□

□

●D1．Hãy chọn loại phương tiện giao thông bạn sử dụng trong nước Nhật, trong thời gian lưu trú tại 
           Nhật Bản lần này. (Có thể chọn nhiều câu trả lời)

Máy bay

Shinkansen

Đường sắt, Monorail

(chỉ phần đi lại trong nội địa Nhật Bản) (chỉ phần đi lại trong nội địa Nhật Bản)
□

□

□

Taxi thuê

Xe ô tô thuê

Xe đạp thuê

□

□

□

Xe buýt đặt trước

Xe buýt đường dài

Xe buýt ngoại thành

□

□

□

Tàu thủy

Other

Đi bộ

□

□

30-39 tuổi
40-49 tuổi

【Lý do hài lòng】 
(Có thể chọn nhiều câu trả lời)

【大規模空港の調査員のみなさまへ】 監督員から二相抽出の指示があった場合には、太枠線内は全員に質問し、それ以外は二相目対象者のみに質問してください。 【ベトナム語（Tiếng Việt）】（表面）

Tên sản phẩm

Tên sản phẩm

●E4．Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? (Ghi bằng số)

2 0
year month day

〔2020年改訂版〕

●E5．Hãy lựa chọn người đồng hành với bạn trong chuyến đi lần này. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

●E6．Bạn đã đến Nhật Bản bao nhiêu lần bao gồm cả lần này? (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

Đi một mình
Vợ/chồng- người yêu 

Gia đình - Người thân
Đồng nghiệp 

□

□

□

□

□

□

●E7．Hãy lựa chọn mục đích chính của chuyến đi đến Nhật Bản lần này. (Chỉ chọn 1 câu trả lời)

C
ôn

g 
vi

ệc

1 lần
2 lần

3 lần
4 lần

10-19 lần
Từ 20 lần trở lên

□

□

□

□

□

□

5 lần
6-9 lần

□

□

Du lịch, giải trí
Đi thăm người thân, 
người quen
Đi tuần trăng mật
Chuyến đi liên quan
đến trường học

Thể thao, xem thể thao
Tham dự sự kiện
Du học
Khám/chữa trị bệnh
Chuyến đi khen thưởng

Quá cảnh
Khác

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Triển lãm/ Triển lãm
thương mại
Hội nghị quốc tế
Họp công ty
Khóa đào tạo
Các hoạt động kinh doanh khác

□

□

□

□

□

5

6

Bạn bè
Khác
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